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CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 

 

I. Giới thiệu: 

- Tên nhiệm vụ: Kiểm kê nguồn tài nguyên nước mặt nội tỉnh giai đoạn đến 
năm 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

- Tên gói thầu: Kiểm kê nguồn tài nguyên nước mặt nội tỉnh giai đoạn đến 
năm 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

- Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai. 

- Địa điểm thực hiện: Tỉnh Gia Lai 

- Nguồn vốn thực hiện: Nguồn chi thường xuyên ngân sách tỉnh. 

- Loại hợp đồng: Trọn gói. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng (kể từ ngày ký hợp đồng). 

II. Phạm vi công việc:  

(Nội dung chi tiết theo Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 21/11/2025 của 
Sở Nông nghiệp và môi trường tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt đề cương và dự toán 
nhiệm vụ Kiểm kê nguồn nước mặt nội tỉnh giai đoạn đến năm 2025 trên địa bàn 
tỉnh Gia Lai) 

1. Cơ sở pháp lý 

- Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã 
hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 27/11/2023; 

- Nghị định 53/2024/NĐ-CP ngày 16/05/2024 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; 

- Thông tư số 16/2017/TT-BTNMT của ngày 25/ 7 /2017 Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật 
điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước; 

- Thông tư số 30/2017/TT-BTNMT ngày 11/ 9 /2017 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh 
giá tài nguyên nước; 

- Thông tư số 37/2017/TT-BTNMT ngày 06 /10/ 2017 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh 
giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước; 



- Nghị quyết số 39/NQ-TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao 
hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế để 
kiểm kê, đánh giá đầy đủ, thực trạng nguồn lực tài nguyên nước nhằm tăng cường 
quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững;  

- Quyết định số 1383/QĐ-TTg ngày 04/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Đề án tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia, giai đoạn đến năm 2025; 

- Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 27/12/2024 Thủ tướng Chính phủ về sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1383/QĐ-TTg ngày 04/8/2021 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia, giai đoạn 
đến năm 2025; 

- Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2050; 

- Quyết định số 1557/QĐ-BTNMT ngày 13/6/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường về kế hoạch thực hiện Quyết định số 1383/QĐ-TTg ngày 04/8/2021 của Thủ 
tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia, giai 
đoạn đến năm 2025; 

- Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 21/01/2021 của Chính phủ ban hành chương 
trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường 
quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận số 56-KL/TW ngày 23 tháng 
8 năm 2019 của Bộ Chính trị; 

- Quyết định số 645/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Gia Lai ban hành Danh mục nguồn nước nội tỉnh Gia Lai; 

- Quyết định số 605/QĐ-UBND ngày 18/09/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Gia Lai phê duyệt ban hành Danh mục hồ, ao, bàu đầm không được san lấp trên địa 
bàn tỉnh Gia Lai; 

- Văn bản số 4464/BTNMT-TNN ngày 16/6/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường về việc hướng dẫn thực hiện kiểm kê tài nguyên nước quốc gia, được phê 
duyệt tại Quyết định số 1383/QĐ-TTg; 

- Quyết định số 487/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 17/2/2025 về việc phê 
duyệt kết quả nhiệm vụ “Kiểm kê nguồn nước mặt nội tỉnh giai đoạn đến năm 2025 
trên địa bàn tỉnh Bình Định”; 

- Công văn số 2117/UBND-NNMT ngày 18/8/2025 của của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Gia Lai về việc đồng ý chủ trương triển khai thực hiện nhiệm vụ: “Kiểm kê 



nguồn tài nguyên nước mặt nội tỉnh giai đoạn đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Gia 
Lai”; 

- Công văn số 4046/UBND-NNMT của của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai 
ngày 25/9/2025 về việc điều chỉnh tên gọi nhiệm vụ “Kiểm kê nguồn tài nguyên 
nước mặt nội tỉnh giai đoạn đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai”. 

- Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 21/11/2025 của Sở Nông nghiệp và 
môi trường tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt đề cương và dự toán nhiệm vụ Kiểm kê 
nguồn nước mặt nội tỉnh giai đoạn đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 

2. Mục tiêu 
2.1. Mục tiêu chung 

Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm kê nguồn tài nguyên nước mặt 
(lần đầu) trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai (phần tỉnh Gia Lai trước sáp nhập) giai 
đoạn đến năm 2025 theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Quyết định số 1383/QĐ-TTg 
ngày 04 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo thống nhất, đồng bộ 
và hiệu quả; Tổng hợp kết quả về kiểm kê nguồn tài nguyên nước mặt nội tỉnh giai 
đoạn đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai sau sáp nhập để thực hiện công tác 
quản lý. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

Kiểm kê được các chỉ tiêu tài nguyên nước đối với nguồn nước mặt nội tỉnh 
trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai (phần tỉnh Gia Lai trước sáp nhập), bao gồm: 

- Kiểm kê chỉ tiêu số lượng nguồn nước mặt: gồm sông, suối, kênh, đầm và 
các hồ, ao nội tỉnh; 

- Kiểm kê chỉ tiêu chất lượng nước mặt (theo chỉ số chất lượng nước tổng hợp 
WQI), thực hiện trên cơ sở kế thừa kết quả phân tích chất lượng nước mặt từ chương 
trình quan trắc môi trường tỉnh hàng năm và từ chương trình, nhiệm vụ trong kỳ 
kiểm kê; 

- Kiểm kê chỉ tiêu khai thác, sử dụng nước mặt nội tỉnh; 

- Kiểm kê chỉ tiêu xả nước thải vào nguồn nước mặt nội tỉnh; 

- Tích hợp, đồng bộ số liệu về kiểm kê nguồn tài nguyên nước mặt nội tỉnh 
giai đoạn đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai sau sáp nhập. 

3. Nhiệm vụ chủ yếu 

- Thu thập, kế thừa các thông tin, số liệu liên quan đến chỉ tiêu kiểm kê, 
kết quả điều tra cơ bản từ các giai đoạn trước và trong kỳ kiểm kê; 

- Xây dựng các biểu mẫu, quy trình, phương pháp kiểm kê theo hướng dẫn 



của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 4464/BTNMT-TNN ngày 16 
tháng 6 năm 2023; 

- Thực hiện kiểm kê các chỉ tiêu tại thực địa, gồm: ghi nhận thông tin, số 
liệu theo các biểu mẫu kiểm kê; lập các báo cáo kiểm kê thực địa theo từng chỉ tiêu 
kiểm kê; 

- Tổng hợp, xử lý, phân loại thông tin, số liệu kết quả thu thập, điều tra 
thực địa; 

- Tính toán các chỉ tiêu kiểm kê tài nguyên nước; 

- Xây dựng, hoàn thiện hồ sơ sản phẩm kết quả kiểm kê nguồn tài nguyên 
nước trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai, giai đoạn đến năm 2025 (gồm: báo cáo kết 
quả kiểm kê tài nguyên nước phía Tây tỉnh Gia Lai; các báo cáo chuyên đề theo từng 
chỉ tiêu kiểm kê; cơ sở dữ liệu; bộ thông tin, số liệu về kiểm kê tài nguyên nước phía 
Tây tỉnh Gia Lai); phê duyệt kết quả thực hiện kiểm kê tài nguyên nước mặt nội tỉnh 
của phía Tây tỉnh Gia Lai, giai đoạn đến năm 2025; cập nhật, tích hợp, đồng bộ dữ 
liệu kiểm kê vào phần mềm kiểm kê theo nội dung thực hiện cho toàn bộ phạm vi 
tỉnh Gia Lai (sau sát nhập); báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường. 

4. Phạm vi, đối tượng 
4.1. Phạm vi 

Thực hiện kiểm kê đối với các nguồn nước mặt nội tỉnh thuộc tỉnh Gia Lai, 
cụ thể: 

- Chỉ thực hiện trên phạm vi phía Tây tỉnh Gia Lai (phần tỉnh Gia Lai trước 
sáp nhập); 

- Tích hợp, đồng bộ số liệu kiểm kê cho toàn bộ phạm vi tỉnh Gia Lai (sau sáp 
nhập), bao gồm số liệu kiểm kê của gói thầu này và kết quả kiểm kê trong phạm vi 
phía Đông tỉnh Gia Lai (phần tỉnh Bình Định trước sáp nhập) đã được thực hiện 
theo Quyết định số 1371/QĐ-SNNMT ngày 21 tháng 11 năm 2025 của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt đề cương và dự toán nhiệm vụ 
“Kiểm kê nguồn nước mặt nội tỉnh giai đoạn đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Gia 
Lai”. 

4.2. Đối tượng 

- Kiểm kê chỉ tiêu số lượng nguồn nước mặt nội tỉnh gồm: sông, suối, kênh, 
hồ, ao, đầm (nội tỉnh, không thuộc quy mô hộ gia đình) trên cơ sở danh mục nguồn 
nước nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Gia Lai (phần tỉnh Gia Lai trước sáp nhập) được ban 
hành tại các Quyết định số 605/QĐ-UBND ngày 18/09/2021 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt ban hành Danh mục hồ, ao, đầm không được san 



lấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai; và Quyết định 645/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Danh mục nguồn nước nội tỉnh Gia Lai; 

- Kiểm kê chỉ tiêu chất lượng nước mặt của các sông, hồ theo chương trình 
quan trắc; 

- Kiểm kê các chỉ tiêu về khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn 
nước: kiểm kê các chỉ tiêu này đối với các nguồn nước mặt nội tỉnh, thuộc phạm vi 
kiểm kê phía Tây tỉnh Gia Lai (phần tỉnh Gia Lai trước sáp nhập) quy định tại Điểm 
b, Khoản 1, Mục II Quyết định số 1557/QĐ-BTNMT. 

5. Thời gian thực hiện  

Thời gian thực hiện nhiệm vụ: 180 ngày (06 tháng) 

III. Báo cáo và thời gian thực hiện: 

Toàn bộ các dạng công tác được thiết kế thực hiện trong năm 2025-2026. Chi 
tiết tiến độ dự kiến thực hiện các hạng mục công việc như sau: 

 

TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
Tháng thứ 

1 2 3 4 5 6 

I 
Thu thập, kế thừa các thông tin, số liệu liên quan đến chỉ 
tiêu kiểm kê, điều tra cơ bản từ các giai đoạn trước và 
trong kỳ kiểm kê 

x x     

II Kiểm kê các chỉ tiêu tài nguyên nước ngoài thực địa       

1 
Điều tra thống kê bổ sung thông tin về số lượng nguồn 
nước mặt 

x x x    

2 
Điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước 
mặt  

x x x x   

3 Điều tra hiện trạng xả thải vào nguồn nước nội tỉnh x x x x   

III Nội nghiệp kiểm kê tài nguyên nước     x x 

1 

Tổng hợp, xử lý, phân loại thông tin, số liệu kết quả thu 
thập, điều tra thực địa và cập nhật số liệu vào phần mềm; 
Kiểm tra, đối chiếu đối với từng chỉ tiêu kiểm kê tài 
nguyên nước 

    x x 

2 
Xây dựng, hoàn thiện hồ sơ sản phẩm kết quả kiểm kê, 
cập nhật dữ liệu kiểm kê vào phần mềm kiểm kê của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường 

     x 

 Kiểm tra, nghiệm thu kết quả      x 



IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu: Đáp ứng theo yêu cầu của E-
HSMT 

V. Trách nhiệm của chủ đầu tư: 

- Phối hợp với nhà thầu tư vấn trong quá trình làm việc với các cơ quan, chính 
quyền địa phương; các Sở, ban, ngành. 

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tổ chức nghiệm thu và phối hợp với nhà 
thầu tư vấn trong quá trình thực hiện công việc. 
 


